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                TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠNH TRỊ        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH SÓC TRĂNG 

 
Bản án số: 38/2021/DS-ST. 

Ngày 15-6-2021.                                    
V/v “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Bích Phượng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  - Ông  gu  n C ng   . 

                                     - Ông Dương Văn Phước. 

- Thư ký phiên tòa: Ông  gu  n Huỳnh  i – Thư k  Toà án nhân dân 

hu ện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

tham gia phiên tòa: Ông Dương Trung Kiên – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm c ng khai vụ án thụ l  số: 

25/2021/TLST-DS ngày 02 tháng 3 năm 2021 về việc tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản. Theo qu ết định đưa vụ án ra xét xử số: 74/2021/QĐXX-DS ngày 

10/5/2021 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lâm  gọc H, sinh năm 1965. 

Địa chỉ: ấp A, thị trấn  , hu ện TH, tỉnh Sóc Trăng. 

Đại diện theo ủy quyền nguyên đơn: Bà Phạm  gọc N, sinh năm 1989  

Chỗ ở hiện na : ấp X, thị trấn  , hu ện TH, Sóc Trăng. 

(có đơn đề nghị xét xử v ng mặt) 

- Bị đơn: Bà Trần Thị  gọc B, sinh năm 1961. 

ĐK KTT: ấp A, thị trấn  , hu ện TH, tỉnh Sóc Trăng. 

Địa chỉ: ấp X, thị trấn  , hu ện TH, tỉnh Sóc Trăng. 

(có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện ngày 06 tháng 10 năm 2020 và   i khai c  trong hồ 

sơ v   n  nguyên đơn khai:  

 gu ên đơn bà  âm  gọc H có cho bà Trần Thị  gọc B va  tiền nhiều 

lần và các lần va  bà B đều đã thanh toán xong, tu  nhiên riêng lần va  vào 

ngà  13/6/2018 âm lịch bà B va  số tiền 80.000.000 đồng, bà B có làm biên 

nhận, lãi suất va  3%/tháng là từ khi va  bà B chỉ trả lãi tổng cộng 02 lần, lần 

một vào ngà  19/4/2019 âm lịch trả 1.000.000 đồng, lần hai vào ngà  

02/12/2019 âm lịch trả 500.000 đồng, bà H đã nhiều lần  êu cầu bà B trả vốn, lãi 

nhưng đến na  bà B chưa trả. 

Bà H khởi kiện  êu cầu bà B có trách nhiệm trả cho bà H số tiền vốn là 

80.000.000 đồng, lãi t nh từ ngà  va  cho đến ngà  xét xử, mức lãi suất 

1,66%/tháng, bà H đồng   khấu trừ tiền lãi đã trả 1.500.000 đồng. 

Bị đơn  à Trần Thị Ngọc B trình bày:  

Trước đâ  bà B có va  của bà H 03 lần với số tiền tổng cộng là 

80.000.000 đồng, gồm các lần vay như sau: Năm 2016 va  40.000.000 đồng, 

đến khoảng tháng 06 năm 2016 va  tiếp 30.000.000 đồng, sang năm 2017 vay 

10.000.000 đồng, kh ng nhớ ngà  tháng va . Từ khi va  bà đã đóng lãi đầ  đủ 

cho bà H, tu  nhiên việc đóng lãi đều kh ng làm giấ  tờ. Đến tháng 01 năm 

2018 âm lịch bà H đến gặp bà kêu gom 03 lần va  trên ghi thành một năm 2018 

để d  theo dõi, bà H ghi trên cuốn sổ nhỏ và đưa cho bà B giữ, ghi các ngày 

13/01/2018 va  10.000.000 đồng; ngà  24/01/2018 va  40.000.000 đồng; ngà  

28/01/2018 va  30.000.000 đồng, đến tháng 02 đóng lãi thì bà H ghi t t là “Đ  

2”, các tháng tiếp đến đóng lãi tiếp là ghi “3,4,5,6,7” có nghĩa là đóng lãi tháng 

3,4,5,6,7. 

Bà B xác nhận giấ  biên nhận nợ ghi ngà  13/6/2018 mà bà H khởi kiện 

là do chính bà B viết, vì bà H kêu viết gom lại thành một biên nhận, thực chất đó 

là tiền chu ển từ 03 khoản va  cũ như bà đã trình bà  ở trên.  ãi suất va  là 

3%/tháng, kh ng có thoả thuận thời hạn thanh toán. 

Nay bà B đồng   trả vốn 80.000.000 đồng, còn về lãi kh ng đồng   trả vì 

kinh tế khó khăn, kh ng còn khả năng trả nợ. 

Quan điểm kiểm s t của đại diện Viện kiểm s t như sau:  

- Về tố tụng: Từ khi thụ l  đến khi kết thúc phần tranh luận tại phiên tòa, 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, các thành viên Hội đồng xét xử, Thư k  phiên 

tòa thực hiện đầ  đủ các qu ền và nghĩa vụ đúng với các qu  định của pháp luật.  

- Về nội dung: Qua chứng cứ và kết quả tranh tụng tại tòa có cơ sở xác 

định  êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận  êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 



3 

 

 [1]  Tại phiên toà người đại diện theo uỷ qu ền của ngu ên đơn v ng 

mặt và  có đơn đề nghị xét xử v ng mặt, căn cứ vào khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố 

tụng dân sự Toà án tiến hành xét xử v ng mặt người đại diện uỷ qu ền của 

ngu ên đơn. 

[2] Xét việc ngu ên đơn bà H yêu cầu bị đơn bà B trả số tiền va  vốn 

80.000.000 đồng vào ngà  13/6/2018 âm lịch (nhằm ngà  25/7/2018 dương 

lịch), lãi 1,66%/tháng (lãi t nh từ ngà  va  đến ngà  xét xử), bị đơn bà B cho 

rằng đó là các khoản va  của năm 2016, 2017 được ghi gộp lại và  bà đã đóng 

lãi từ khi va  cho đến tháng 7/2018. Bà H kh ng thừa nhận đó là khoản va  cũ 

ghi gộp lại theo bà B trình bà , trước đâ  bà có cho bà B va  nhiều lần nhưng 

các lần va  trước đều đã thanh toán xong, còn khoản va  hiện na  bà B chỉ đóng 

lãi tổng cộng là 1.500.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấ  giữa các đương sự có 

giao dịch va  tiền nhiều lần, bị đơn cho rằng khoản va  hiện na  ngu ên đơn 

khởi kiện là khoản va  ghi gộp của các khoản va  trước, tu  nhiên theo biên 

nhận nợ do ch nh bị đơn viết đã ghi “H m na  ngà  13/6/2018 AL tôi có vay 

của  âm  gọc H, ấp 1, Phú  ộc số tiền va  là 80.000.000”, na  bị đơn cho rằng 

đó là các khoản va  cũ nhưng ngu ên đơn kh ng thừa nhận và bị đơn kh ng 

xuất trình được chứng cứ để chứng minh, vì vậ  kh ng có căn cứ để Hội đồng 

xét xử chấp nhận lời trình bà  của bị đơn. Căn cứ Điều 463, 466 qu  định bên 

va  phải có nghĩa vụ trả đầ  đủ vốn, lãi cho bên va , mức lãi suất va  theo qu  

định tại khoản 1 Điều 468 là 20%/năm, do vậ  ngu ên đơn  êu cầu bị đơn trả 

vốn va , trả lãi với mức lãi suất 1,66%/tháng là có căn cứ, phù hợp qu  định 

pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Cụ thể số tiền lãi phải trả, ngu ên đơn  êu cầu tiền lãi từ ngà  va  

25/7/2018 đến ngà  xét xử 15/6/2021, lãi suất 1,66%/tháng, như vậ  thời gian 

t nh lãi tổng cộng là 34 tháng 20 ngà , do vậ  số tiền lãi tổng cộng là: 

46.037.300 đồng, khấu trừ tiền bà B đã trả 1.500.000 đồng, như vậ  bà B có 

nghĩa vụ trả số tiền lãi còn lại là 44.537.300 đồng, tổng cộng vốn, lãi là 

124.537.300 đồng 

[4] Về án ph  dân sự sơ thẩm: Bị đơn được mi n án phí, theo qu  định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 4 Điều 26  ghị qu ết số 326/2016/P -

UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban Thường vụ Quốc hội qu  định về 

mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 463, 466, khoản 1 Điều 468, Điều 357 Bộ luật Dân sự; 

điểm đ khoản 1 Điều 12  ghị qu ết số 326/2016/P -UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban Thường vụ Quốc hội qu  định về mức thu, mi n, giảm, 

thu, nộp, quản l  và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

Buộc bị đơn bà Trần Thị  gọc B có nghĩa vụ trả cho ngu ên đơn bà  âm 

 gọc H số tiền 124.537.300 đồng. 
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Kể từ ngà  bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

 êu cầu thi hành án, nếu người có nghĩa vụ thi hành án kh ng chịu thi hành trả 

số tiền nêu trên cho người được thi hành án thì người có nghĩa vụ thi hành án 

còn phải chịu thêm phần lãi chậm theo qu  định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự, tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành án. 

Án ph  dân sự sơ thẩm: Đương sự được mi n nộp án ph .  

Hoàn trả ngu ên đơn bà  âm  gọc H số tiền tạm ứng án ph  đã nộp 

2.826.000 đồng, theo biên lai thu số 0008300 ngà  25/02/2021 của Chi cục Thi 

hành án dân sự hu ện Thạnh Trị.  

Báo cho các đương sự biết, được qu ền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngà  kể từ ngà  tu ên án, đối với đương sự v ng mặt kể từ ngà  nhận hoặc 

niêm  ết bản án tại nơi cư trú để  êu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét 

xử phúc thẩm theo qu  định pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo qu  định tại Điều 2  uật thi hành 

án dân sự thì người  thi  hành  án  dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

qu ền thoả thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại các Điều 6, 7 và 9  uật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án thực hiện theo qu  định tại Điều 30  uật thi 

hành án dân sự. 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nơi nhận: 

- TA D tỉnh Sóc Trăng; 

- VKS D hu ện Thạnh Trị;        
- Chi cục THADS hu ện Thạnh Trị; 

- Các đương sự; 

-  ưu hồ sơ vụ án.                                                               

                                                              Trịnh Thị Bích Phượng 

 

 

 

 

 

 

 

 


